
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 09215101 Nguyễn Thế Anh DHTH5B 6 Xét vớt

2 09209351 Lê Vương Hồng Ân DHTH5B 5 Xét vớt

3 10233761 Huỳnh Tấn Ba DHTH6A 6 5.5

4 10190691 Nguyễn Hoài Bảo DHTH6D 8.5 9

5 09081031 Nguyễn Văn Chinh DHTH5B 0 8 Xét vớt

6 10217101 Nguyễn Trường Duy DHTH6D 8.5 6.5

7 10273351 Tôn Thất Bùi Duy DHTH6A 8 9

8 08102641 Đào Danh Dũng DHTH4A 6 3.5 Xét vớt

9 10222471 Nguyễn Tiến Dũng DHTH6D 8.5 4.5

10 09224641 Phạm Tiến Dũng DHTH5B 7.5 8

11 10263361 Trần Khánh Đạt DHTH6D 0 2.5 Xét vớt

12 10266981 Lê Văn Đôn DHTH6B 9 8.5

13 09082901 Phan Thanh Đông DHTH5A 8.5 9

14 09214241 Võ Văn Được DHTH5A 7 6.5

15 10223511 Nguyễn Trung Hiếu DHTH6B 8 7

16 09083371 Trương Vĩnh Hiền DHTH5A 5 2 Xét vớt

17 09077131 Bùi Thanh Hoàn DHTH5A 8.5 8

18 09078171 Lương Minh Hoàng DHTH6A 8 7.5

19 07719351 Nguyễn Khánh Hoà. DHTH3 8.5 7

20 10233341 Lê Nhật Huy DHTH6D 8 5.5

21 10079951 Nguyễn Quốc Huy DHTH6B 0 7.5 Xét vớt

22 10078681 Trần Trọng Huỳnh DHTH6D 8.5 6.5

23 09203331 Nguyễn Phan Huỳnh DHTH5A 8 4

24 10037081 Nguyễn Quốc Hùng DHTH6A 6 9

25 09220601 Nguyễn Minh Hưng DHTH5A 8 5.5

26 10238061 Nguyễn Văn Khoa DHTH6D 9 9

27 10274681 Nguyễn Hữu Lê Khôi DHTH6C 7 7

28 10041001 Lê Văn Kiên DHTH6B 0 5 Xét vớt

29 09210491 Lê Quang Lâm DHTH5A 0 5 Xét vớt

30 10233381 Võ Văn Linh DHTH6D 0 5 Xét vớt

31 10232131 Phạm Xuân Lộc DHTH6D 9 7.5

32 10033991 Trịnh Vĩnh Lộc DHTH6B 8 7.5

33 10294731 Trần Văn Minh DHTH6B 0 2 Xét vớt

34 08234361 Đinh Trọng Nam DHTH4B 0 4.5 Xét vớt

35 10198101 Nguyễn Duy Nam DHTH6B 7.5 1 Xét vớt
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36 10288131 Võ Hoài Nam DHTH6B 9 8.5

37 09078661 Phạm Nguyễn Thị ThúyNgân DHTH5B 8 8.5

38 10036361 Bùi Thanh Ngọc DHTH6A 0 6 Xét vớt

39 09071471 Nguyễn Trọng Nhân DHTH5B 7.5 8.5

40 09013083 Bùi Thị Oanh DHTH5B 5 5.5

41 10055081 Lê Pha DHTH6A 8.5 2 Xét vớt

42 09088381 Phạm Thái Phong DHTH5C 7 8

43 09223691 Nguyễn Văn Phòng DHTH5B 0 5 Xét vớt

44 10035691 Phạm Hoàng Phúc DHTH6B 8.5 6

45 09083591 Hà Minh Quang DHTH5C 7 8.5

46 10054741 Đỗ Văn Quốc DHTH6D 6.5 2 Xét vớt

47 10227471 Hoàng Xuân Sơn DHTH6A 7.5 4

48 10050391 Lê Minh Sâm DHTH6D 6.5 8.5

49 10035671 Lê Đức Tài DHTH6B 8.5 4.5

50 09075531 Trần Ngọc Thái DHTH5B 7 4.5

51 09206671 Phạm Thắng DHTH5A 8 7.5

52 09229461 Trương Quang Thắng DHTH5A 8.5 6.5

53 10065311 Nguyễn Xuân Thiên DHTH6A 6.5 8

54 09080821 Hà Thúc Thông DHTH5B 7 7

55 10244481 Trịnh Minh Tiến DHTH6C 8 7

56 10211091 Ngô Ngọc Tới DHTH6B 5 7.5

57 09085691 Cao Sơn Trí. DHTH5B 6.5 5

58 07712841 Trần Bá Khánh Trình DHTH3 6 1.5 Xét vớt

59 09072961 Phạm Ngọc Trọng DHTH5A 8.5 6.5

60 10046631 Ngô Trí Trung DHTH6B 8.5 6

61 10226141 Đinh Quang Trường DHTH6A 8 4.5

62 08107001 Nguyễn Minh Tuyến DHTH4A 6 1 Xét vớt

63 09221711 Nguyễn Đức Vĩnh DHTH5B 0 6 Xét vớt

Tổng số: 63 Số bài thi: ZZZ.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:ZZZ.

Số sinh viên vắng mặt:���.
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